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TÓM TĂT: Tiếng Anh hiện là một ngôn ngữ quốc tế quan trọng và đang được dùng để giảng dạy 
và học tập trong nhiêu ngành nghê ở các trường đại học và cao đăng trên thê giới nói chung và ở Việt 
Nam nói riêng. Trong giao tiếp bàng tiếng Anh, kĩ năng nói đóng vai trò quan trọng để giao tiếp giữa 
các tô chức, các nhóm và các cá nhân với nhau. Do đó, từ thực trạng nói và giao tiếp bằng tiếng Anh 
của sinh viên nãm thứ nhất ngành công nghệ thông tin Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, nhóm 
tác giả đã đưa ra những giải pháp gợi ý phù họp nhằm nâng cao hiệu quả của kĩ năng nói tiếng Anh 
cho nhóm đối tượng này.
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1. Đặt vấn đề
Trong thời kì phát triển họp tác và hội nhập theo hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TTP) 

và Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) như hiện nay, tiếng Anh với tư cách là một ngôn ngữ giao tiếp 
quốc tế ngày càng trở thành một phương tiện quan trọng và rất cần thiết. Tiếng Anh chính là một 
trong những công cụ hữu hiệu, đóng vai trò to lớn trong việc giúp các sinh viên (SV) khối công nghệ 
thông tin (CNTT) nói riêng và các sinh viên trong Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (ĐHCNHN) 
nói chung có thể đáp ứng được những yêu cầu tất yếu nắm bắt được cơ hội việc làm trong thời kì hội 
nhập trong khu vực và quốc tế. Hiện tại, hầu hết các sv năm thứ nhất khối ngành Máy tính và Công 
nghệ thông tin nói riêng, các sv khối không chuyên của ĐHCNHN nói chung gặp những khó khăn 
nhất định khi học môn tiếng Anh.

Trong bài viết này, chúng tôi khảo sát thực trạng của việc dạy và học tiếng Anh nói chung và 
luyện kĩ năng nói cho sv năm thứ nhất của khối ngành Máy tính và CNTT, qua đó đưa ra một số đề 
xuất giúp nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập ngoại ngừ trong nhà trường.

2. Cơ sở lí thuyết
2.1. Kĩ năng nói
2.1.1. Khải niệm về kĩ năng nói
Các học giả có những khái niệm khác nhau về kĩ năng nói. Theo tác giả Khamkhien, nói là một 

trong những kĩ năng quan trọng nhất khi học một ngoại ngữ, trong đó có tiếng Anh [8]. Theo By gate 
(2018), kĩ năng nói là một trong những kĩ năng mang tính phản xạ, giúp người học sử dụng được 
ngoại ngữ đế bày tỏ ý kiến, quan điếm, suy nghĩ và cảm xúc với người đối diện, người nghe [3]. 
Richards (2006) nói rằng nói là "việc sử dụng ngôn ngữ tự nhiên xảy ra khi một người nói có tương 
tác và duy tri giao tiếp liên tục bất chấp những hạn chế trong khả năng giao tiếp của họ" [9],

2.1.2. Tầm quan trọng của kĩ năng nói
Như một kĩ năng sản sinh ngôn ngữ, nói được coi như là kĩ năng quan trọng để làm chủ ngôn ngữ 

trong giao tiếp. Theo Baker và Westrup (2003), những người học nói tiếng Anh rất tốt có thể có 
nhiều cơ hội học tập tốt hơn, tìm được việc làm tốt và được thăng tiến [1], Theo nghiên cứu của 
Hoàng Tuệ và Trần Duyên (2019), hơn 50% nhà tuyến dụng cho rằng nói nên được luyện tập nhiều 
hơn. Điều đó có nghĩa là kĩ năng nói có tầm quan trọng lớn [12], Như vậy, có thể khẳng định rằng, 
chính kĩ năng nói giúp ngôn ngữ tiếng Anh thực hiện được chức năng giao tiếp của chính minh. Hơn 
thế nữa, kĩ năng nói cũng góp phần củng cố thêm kĩ năng nghe của người học, giúp tăng cường vốn 
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từ vựng và luyện tập các kĩ nàng có liên quan. Chính vì vậy, rất nhiều sinh viên (SV) Việt Nam khi 
học tiếng Anh đều mong muốn được học tập và thực hành nhiều đê nâng cao kĩ năng nói, giúp ích 
cho việc học tập và làm việc trong tương lai.

2.2. Những yếu tố ảnh hưởng đến kĩ năng nói của sinh viên trong quá trình học
Việc thành bại của các sv trong việc học tiêng Anh nói chung cũng như học kĩ năng nói tiêng 

Anh nói riêng phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Trong đó ba yếu tố sau đây được đánh giá là 
quan trong nhất: động cơ học tập, thái độ học tập và chiến lược học tập.

1) Động cơ học tập
Theo Harmer (1991), động cơ là sự nỗ lực nội tại khuyến khích một người theo đuổi một tiến trình 

hành động. Nếu chúng ta nhận thấy được một mục tiêu nào đó và nếu mục tiêu đó đủ sức hâp dân, 
chúng ta sẽ có động cơ thúc đẩy để đạt được mục tiêu đó [7]. Khi nói đến động cơ học tập của người 
học, tác giả Cole và Chan (1994) đề cập đến hai động cơ chính đó là: động cơ bên ngoài (extrinsic 
motivation) và động cơ bên trong (intrinsic motivation). Động cơ bên ngoài liên quan đến những yếu 
tố bên ngoài lóp học. Những yếu tố bên ngoài lóp học chính là sự lôi cuốn, hấp dần cúa nên văn hoá 
của cộng đồng sư dụng ngôn ngữ đó. Người học mong muốn tìm hiếu nền văn hoá đó và hội nhập 
vào nền văn hoá đó. Những yếu tố bên ngoài lóp học còn là nhu cầu sử dụng ngoại ngữ như ngôn ngữ 
thứ hai để đạt được một mục tiêu cụ thể nào đó ví dụ như để xin việc làm, tăng lương, thăng 
tiến,...[4],

Khác với động cơ bên ngoài, động cơ bên trong có liên quan đen những yêu tố diễn ra bên trong 
lớp học. Theo tác giả Cole và Chan (1994), động cơ này đóng một vai trò quan trọng trong việc quyết 
định thái độ học tập của sinh viên. Một sv không có động cơ bên ngoài vẫn có thê có một thái độ 
học tập tích cực và đạt kết quả tốt trong học tập. Động cơ bên trong bị ảnh hường bởi một số yếu tố 
cơ bản sau: thứ nhất là điều kiện vật chất của lớp học, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học, môi 
trường xung quanh và quy mô của lớp học; thứ hai là phương pháp giáng dạy, đây là một yếu tố 
quyết định đối với sự yêu thích ham mê môn học của sinh viên; thứ ba là tính cách, kiến thức và sự 
nhiệt tinh quan tâm của giáo viên, những yếu tố tạo nên sự thu hút và lôi cuốn đối với SV; cuối cùng 
là sự thành bại của bản thân sinh viên trong việc học tập [4].

2) Thái độ học tập
Thái độ học tập của người học là một yếu tố có ảnh hưởng lớn đến sự thành công của chính người 

học. Theo Gardner và Lambert (1972), thái độ chính là sự bền bi mà người học thề hiện để theo đuổi 
một mục tiêu [5]. Còn theo Brown (1980), thái độ là niềm tin của người học đối với cộng đồng sử 
dụng ngôn ngữ đó và nền văn hoá của họ. Thái độ học tập và động cơ học tập có mối liên hệ mật thiết 
với nhau. Thái độ đối với việc học ngoại ngữ là một yếu tố thúc đẩy người học cố gắng hết sức mình 
đe đạt được mục đích. Ngược lại, động cơ ảnh hưởng đến thái độ cùa người học. Chúng ta có thể thấy 
rõ ràng rang, những người học có động cơ bên ngoài hoặc bên trong tốt sẽ có thái độ học tập tích cực 
hon những người không có động cơ hay những người xem việc học là nhiệm vụ bát buộc [2].

3) Chiến lược học tập
Các sv giỏi thường có the tự học ngoại ngữ rất tốt, họ luôn chủ động lên kế hoạch học tập cụ thể 

cho bản thân và tự tin tham gia các hoạt động học tập. Còn các sv yếu kém chủ yếu phụ thuộc vào 
giáo viên và hầu như học không tự xoay xở được, đồng thời tính tự giác học tập không cao, thiếu đi 
sự chăm chi cần cù. Theo Oxford (1990), chiến lược học là những hành động cụ thể mà người học 
thực hiện để việc học của họ dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn, đầy hứng thú hơn, hiệu quả hơn và có 
thể dễ dàng thích ứng với tình huống mới hơn [11], Còn 0’Mally và Chamot (1990) thì cho ràng 
chiến lược học có hiệu quả bao gồm việc lên kế hoạch học tập, giám sát việc học và đánh giá công 
việc đã làm. Chiến lược học còn bao gồm cà việc nhận thức được các cách xử lí việc học như là viết 
ghi chú, sử dụng từ điển và các nguồn khác. Đó còn là sự tương tác với bạn cùng nhóm, cùng cặp hay 
cùng lóp trong các hoạt động giao tiếp trên lớp [10],
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Bất cứ sv nào khi muốn đạt được kết quả tốt trong học tập thì sv đó không những phải có động 
cơ học tập đúng đắn và thái độ học tập tích cực mà họ cần phải có cả chiến lược học đúng nữa. Đây 
cũng chính là lí do vì sao nhiều sv yêu thích tiếng Anh, đầu tư nhiều thời gian cho việc học tiếng 
Anh nhưng vẫn không hiệu quả và đạt được kết quả như mong muốn.

3. Cách thức tiến hành
3.1. Câu hỏi nghiên cứu
Đe tìm hiểu thực trạng nói tiếng Anh của sv năm thứ nhất ngành CNTT ĐHCNHN, nhóm nghiên 

cứu đã đưa ra 2 câu hỏi nghiên cứu là: 1) Thực trạng nói tiếng Anh của sv như thế nào?; 2)Những 
giải pháp hiệu quả để cải thiện việc nói tiếng Anh của sv là gì?

3.2. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu này được thực hiện trên cơ sở kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và định 

lượng, trong đó dữ liệu được thu thập thông qua việc sử dụng Bảng hỏi và Phỏng vấn bán cấu trúc 
(Semi-structure interview).

Theo những nghiên cứu trước đây của tác giả Gillham (2000), khi dùng bảng câu hỏi khảo sát thì 
những người được hỏi không bị áp lực về thời gian, họ trà lời các câu hỏi với thời gian, tốc độ của 
riêng mình, họ có thể trả lời ẩn danh do đó chắc chắn họ sẽ cảm thấy tự do và thoải mái khi trả lời 
câu hỏi. Vì vậy, những thông tin thu thập được là khách quan và đáng tin cậy. Tác giả còn cho ràng, 
để thu thập dữ liệu khảo sát thì việc áp dụng các cuộc phỏng vấn đối với những người tham gia 
nghiên cứu rất hữu ích [6], Vì vậy, trong nghiên cứu này phỏng vấn bán cấu trúc được dùng để thu 
thập thông tin chuyên sâu.

3.3. Đoi tượng nghiên cứu
Nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát bảng câu hỏi đối với bốn lớp gồm 140 sv năm thứ nhất 

ngành CNTT tại ĐHCNHN.
3.4. Quy trình thu thập và xử lí dữ liệu
Nhóm nghiên cứu phát trực tiếp bảng hỏi khảo sát cho các sv vào tuần thử 10 của môn học (sau 

khi thực hiện xong tất cả các bài kiểm tra thường xuyên) nhằm tìm hiểu thực tế kết quả bài nói của 
sinh viên sau khi kết thúc khóa học. Đồng thời nhóm nghiên cứu cũng tiến hành phỏng vấn trực tiếp 
ngẫu nhiên 20 sv (mỗi lớp 5 SV) để tìm hiểu sâu hơn về thực trạng nói tiếng Anh đưa ra những giả 
pháp nhàm nâng cao kĩ năng nói của sv.

Sau khi sv trả lời, các phiếu điều tra được thu thập, thống kê và tổng hợp. Nhóm nghiên cứu sử 
dụng phần mềm Excel để tính phần trăm và xuất ra các biểu đồ có liên quan.

4. Kết quả và thảo luận
4.1. Thực trạng về tiếng Anh của sinh viên năm thứ nhất ngành CNTT
4.1.1. về năng lực tiếng Anh
Bảng 1. Tổng hợp ý kiến khảo sát cùa sv vể thực trạng năng lực tiếng Anh cùa sv ngành CNTT

năm thứ nhất tại ĐHCNHN

Thực trạng năng lực tiếng Anh Mức độ
Kém (1) Trung bình (2) Khá (3) Giỏi (4)

1. Kiến thức nền 38 (27,1%) 70 (50%) 23(16,5%) 9 (6,4%)

2. Kĩ năng nói thực tế 30 (21,4%) 81 (57,8%) 24(17,1%) 5 (3,7%)

3. Điểm thi tốt nghiệp PTTH 
(Môn tiếng Anh)

30 (21,4%) 73 (52,1%) 17 (16,3%) 20 (10,2%)
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Nhận xét:
Theo kết quả của bàng tổng hợp trên, đại đa số sv chưa có nền tảng ngôn ngữ tốt (chi đạt mức 

trung bình chiếm 50%) mặc dù họ đã được theo học nhiều năm trước khi vào đại học (9 năm học ở 
bậc tiêu học - trung học cơ sở và 3 năm học ở bậc phô thông trung học). Lí do đơn giản là vì, tiêng 
Anh chi được coi là một môn học chứ không phải là một phương tiện đê giao tiêp, đê tư duy, trao đôi 
hay thảo luận, do đó nó chưa được trú trọng và được triển khai giảng dạy cũng như học tập đúng 
phương pháp.

Bên cạnh đó, các kĩ năng ngôn ngữ của sv còn nhiêu hạn chê, đặc biệt là kĩ năng nghe và nói. 
Trong quá trình giảng dạy, chúng tôi quan sát và thấy rằng khả năng nghe để nắm bắt được thông tin 
của đa sô sv là ở dưới mức trung binh, nhiêu sv thậm chí còn không hiêu được cả những câu đơn 
giản và thông thường. Đại đa số sv không có thói quen hoặc không thể giao tiếp với nhau bàng tiếng 
Anh. Đặc biệt trong các giờ luyện nói tiếng Anh, hầu hết các sv chưa có thói quen thực hiện luyện 
nói theo cặp, nhóm, hơn nữa, trình độ của sv không đồng đều và có sự khác biệt khá lớn về năng 
lực tiếng Anh giữa họ (chi 57,8% trong số các sv có thể giao tiếp ở mức trung bình, nghĩa là các sv 
có thể nghe hiểu ở mức độ cơ bản). Mặc dù kết quả thi tốt nghiệp PTTH của môn ngoại ngữ của đại 
đa số sv đều đạt từ mức trung bình trở lên, chỉ có 21,4% sv là kém. Tuy nhiên ưong quá trình học, 
do ngại giao tiếp bằng tiếng Anh và kiến thức cơ bản còn hạn chế nên việc thực hiện các hoạt động 
nói trên lớp chưa được nhuần nhuyễn, sáng tạo. Do vậy việc thực hành còn mang tính dập khuôn, 
không tự nhiên.

4.1.2. Thực trạng về kĩ năng nói tiếng Anh
Khi trả lời câu hỏi đánh giá về khả năng thực hành kĩ năng nói tiếng Anh, có tói 27 sv (chiếm 

19,2%) trong số sv được khảo sát thừa nhận là không thể nói được tiếng Anh, 42 sv tự đánh giá kĩ 
năng nói còn yếu, có 50 sv (chiếm 35,7%) tự đánh giá là minh có khả năng nói ở mức trung bình. 
Chỉ có 21 sv tự tin với khả năng nói từ khá trở lên (theo bảng 2)

Bảng 2: Khả năng nói tiếng anh của sinh viên ngành CNTT năm nhất 
trường ĐHCNHN

Thực tế, sau 9 tuần giảng dạy, nhóm nghiên cứu đã khảo sát, đánh giá kĩ năng nói của sv trong 
quá trình học và thông qua bài kiểm tra nói (bài kiểm tra thường xuyên 2) và nhóm tác giả nhận thấy 
ràng kĩ năng nói của sv được thực hiện ở bài thường xuyên 2 đạt từ trung bình trở lên là 62% (thang 
điểm D trở lên: >= 4), tỉ lệ sinh viên không đạt yêu cầu chiếm tới 48%. Kết quả khảo sát này cho thấy 
còn khá nhiều sv chưa chú trọng tới kĩ năng nói trong việc học tiếng Anh. Thông qua phỏng vấn 
chuyên sâu, nhóm tác giả còn được biết thêm rằng nhiều sv vẫn chưa xác định rõ được tầm quan 
trọng của kĩ năng nói nên họ chưa dành nhiều thời gian cho việc luyện tập thường xuyên kĩ năng này. 
Một số sv khác thi cho rằng, do sợ nói sai, ngại và thiếu tự tin khi giao tiếp dẫn đến nói không được 
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trôi chảy, mạch lạc. Từ đó nhóm tác giả đã tìm hiểu những yếu tố ảnh hưởng đến kĩ năng nói của sv 
nhằm tìm ra những giải pháp phù hợp để cải thiện khả năng nói cho sv.

4.1.3. Những yểu tố ảnh hưởng đến kĩ năng nói của sv
Kêt quả khảo sát và phỏng vấn chuyên sâu cho thấy, phần đông sv vẫn chưa chú trọng việc học 

tập và thực hành kĩ năng nói tiếng Anh, họ chỉ tham gia vào các hoạt động nói trên lớp hoặc luyện 
nói với bạn học những câu hỏi đon giản, những bài hội thoại và bài nói ngắn chứ chưa thực sự đầu tư 
thời gian để rèn luyện thêm kĩ năng nói sau giờ học. Bên cạnh đó nhiều sv không có vốn từ vựng 
phong phú và không có phưong pháp học cũng như thực hành có hiệu quả, vẫn lơ là trong học tập, 
thụ động trong giờ học, không có động lực học khi đến lớp. Do đó, kết quả của kĩ năng nói chưa đạt 
được như mong muốn.

Khi được khảo sát và phỏng vấn bán cấu trúc, nhiều sv tiết lộ rằng, họ học tiếng Anh với tâm lí là 
bắt buộc và không thoải mái vi họ cho rằng đây là một môn học bắt buộc trong chương trình. Chính 
vì vậy mà họ học mang tính chất “đối phó”, không tự giác học tập, trong lớp thiếu tập trung và hợp 
tác trong việc tham gia các hoạt động nói theo cặp, theo nhóm. Khi được yêu cầu lên thực hiện các 
hoạt động thì lại cầu cứu sự giúp đỡ của bạn, yêu cầu giáo viên (GV) giúp đỡ hoặc cố tình kéo dài 
thời gian (hay còn gọi là “câu giờ”). Đôi khi, các sv còn tỏ thái độ không họp tác khi GV triển khai 
các hoạt động nói trên lớp, GV hỏi thì sv trả lời “em không biết”,... Không chuẩn bị bài trước khi 
đến lóp, không tham gia vào các hoạt động giao tiếp trên lớp; hay tìm lí do để nghi học hoặc đi học 
muộn đê tránh bị giáo viên kiếm tra và tham gia các hoạt động.

Một lí do nữa là, phần lớn sv chưa có cách học hiệu quả, điều đó được thể hiện cụ thể như sau:
- Chuẩn bị bài trước khi đến lớp: Đa số sv chỉ tập trung vào nghĩa của từ vựng và cách viết từ, 

không trú trọng tới phần phát âm, cấu trúc. Ngoài ra, họ chưa có thói quen chuẩn bị các ý tưởng cho 
các tình huống cũng như các chủ đề nói, vì vậy khi sv tham gia các hoạt động nói trên lớp đã không 
thể đáp ứng được ngay các yêu cầu cùa GV và hiệu quả thực hành không cao.

- Học từ vựng: sv thường có thói quen thuộc từ theo kiểu đơn lẻ, đọc và viết đi viết lại nhiều lần 
đe nhớ từ chứ không có thói quen hoặc không biết đặt vào trong ngữ cảnh cụ thể hay học cách kết 
hợp với các từ khác. Cách học này mất khá nhiều thời gian mà hiệu quả nhớ từ rất hạn chế. Mặt khác, 
sv lại không biết cách sử dụng từ cũng như sắp xếp từ theo một trật tự logic như theo ngữ pháp.

- Hoạt động nói trên lớp: sv nhận chủ đề/ tình huống, sau đó thảo luận theo cặp, nhóm hay cá 
nhân để đưa ra ý tưởng. Thông thường các em hay tư duy bằng tiếng Việt rồi chuyển dịch ý tưởng đó 
sang tiếng Anh, viết lại ra giấy. Khi GV yêu cầu trinh bày, sv nhìn vào giấy để nói (nghe như đọc 
chứ không giống đang nói) mà thiếu đi sự tự nhiên, độ lưu loát và ưôi chảy. Vì thế, sv không chỉ nói 
kém mà còn ảnh hưởng đến thời gian học của cả lớp, theo đó, vô hình chung các sv khác trong lớp 
sẽ không có cơ hội để trình bày phần của mình.

Rõ ràng là, động cơ, thái độ và chiến lược học có mối quan hệ rất mật thiết với nhau và có tác 
động lớn đến quá trinh học nói chung và quá trình rèn luyện kĩ năng nói của sv. Khi sv có động cơ 
học tập đúng đắn, chắc chắn họ sẽ có thái độ học tập tích cực, nếu không sẽ ngược lại.

4.2. Đe xuất và kiến nghị
Từ những thực tế trên và trong khả năng hiểu biết, nhóm tác giả xin đề xuất một số giải pháp như 

sau:
Trước hết việc phân loại trinh độ đầu vào cho sv là rất cần thiết. Điều này giúp người dạy có thể 

thiết kế bài giảng trọng tâm hơn, tố chức các hoạt động ngôn ngữ được tốt hơn. Bản thân sv với 
cùng trình độ sẽ có tâm lí học tập trung hơn, dễ dàng chia sẻ, trao đổi kiến thức, thực hành ngôn ngữ 
một cách nhiệt tình hơn. Điều này giúp giờ học ngôn ngữ đạt hiệu quả cao. Trong điều kiện hiện tại 
của các trường đại học thì việc đàm bảo các lớp học phần tiếng Anh với sĩ số từ 20-25 sinh viên là 
hợp lí.

Với sĩ số lớp học trung bình 20-25 sv, theo kinh nghiệm của nhóm tác giả, giáo viên có thể quản 
lí và tổ chức các hoạt động lớp học hiệu quả. Do vậy, người học có cơ hội thực hành giao tiếp, tham








